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	BÓNG BÀN BÌNH MINH
ĐC: 4/45 đường số 7, Phường 16, Quận Gò Vấp
ĐT: 0939.632.941


                   BẢNG BÁO GIÁ 

                                                                    Áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2012
	SẢN PHẨM
	QUY CÁCH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ
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S93
	Mặt bàn: Ván OKal dày 20mm.

Chân: Ống vuông 30 x 30, 20 x 40.

Khung đố: Ống 20 x 40, 30 x 30

Trong lượng:110 kg.
	3.500.000đ
	Việt Nam
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S95
	Mặt bàn: Ván OKal dày 25mm.

Chân: Ống vuông 40 x 40, 20 x 40 

Khung đố: Ống 20 x 40, 30 x 30

Trong lượng:120 kg
	3.700.000đ
	Việt Nam
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SS97
	Mặt bàn: Ván OKal dày 25mm.

Chân: Ống vuông 50 x 50.

Khung đố: Ống 20 x 40, 30 x 30

Trong lượng:130 kg
	4.100.000đ
	Việt Nam
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SD97
	Mặt bàn: Ván OKal dày 30mm.

Chân: Ống vuông 50 x 50


Khung đố: Ống 25 x 50, 30 x 30

Trong lượng:140 kg
	4.300.000đ
	Việt Nam

	[image: image6.png]



P22
	Mặt bàn: Ván MDF dày 25mm.

Chân: Ống vuông 40 x 40


Khung đố: Ống 30 x 60, 30 x 30

Trong lượng:125 kg
	5.300.000đ
	Việt Nam
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P25
	Mặt bàn: Ván MDF dày 25mm.

Chân: Ống vuông 50 x 50


Khung đố: Ống 30 x 60, 30 x 30

Trong lượng:130 kg
	5.400.000đ
	Việt Nam
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P27
	Mặt bàn: Ván MDF dày 25mm.

Chân: Ống vuông 50 x 50


Khung đố: Ống 30 x 60.

Trong lượng:135 kg
	5.500.000đ
	Việt Nam
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P30

	Mặt bàn: Ván MDF dày 25mm.

Chân: Ống vuông 40 x 40, 20 x 40


Khung đố: Ống 30 x 60, 30 x30

Trong lượng:130 kg
	5.600.000đ
	Việt Nam


     Ghi chú:
· Chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
· Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)

